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STT 
Cơ quan 

ban hành 
Số, ký hiệu 

Ngày tháng 

năm 
0 

Ghi 

chú 

1.  

Chính phủ 93/NQ-CP 05/07/2023 Nghị quyết về nâng cao hiệu quả hội 

nhập kinh tế quốc tế, thúc đẩy kinh tế 

phát triển nhanh và bền vững giai đoạn 

2023 - 2030 

 

2.  

Chính phủ 97/NQ-CP 08/07/2023 Nghị quyết Phiên họp Chính phủ 

thường kỳ tháng 6 năm 2023 và HN 

trực tuyến Chính phủ với địa phương 

 

3.  

Chính phủ 98/NQ-CP 10/07/2023 Về bố trí NSTW năm 2023 cho BYT 

để mua vắc xin cho Chương trình tiêm 

chủng mở rộng 

Sao y số 

482/SY-
UBND 

ngày 

14/7/2023 

4.  

Chính phủ 99/NQ-CP 10/07/2023 Nghị quyết ban hành Chương trình 

hành động của Chính phủ thực hiện 

Kết luận số 50-KL/TW ngày 

28/02/2023 của Bộ Chính trị về tiếp 

tục thực hiện Nghị quyết số 18-

NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội 

nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung 

ương khóa XII “Một số vấn đề về tiếp 

tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy 

của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt 

động hiệu lực, hiệu quả”. 

 

5.  
Chính phủ 45/2023/NĐ-

CP 

01/07/2023 Quy định chi tiết một số điều của Luật 

Dầu khí 

 

6.  

Chính phủ 46/2023/NĐ-

CP 

01/07/2023 Nghị định Quy định chi tiết thi hành 

một số điều của Luật kinh doanh bảo 

hiểm 

Sao y số 

454/SY-
UBND 

ngày 

06/7/2023 

7.  

Chính phủ 47/2023/NĐ-

CP 

03/07/2023 Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Nghị định số 62/2017/NĐ-

CP ngày 16 tháng 5 năm 2017 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số 

điều và biện pháp thi hành Luật Đấu 

giá tài sản 

Sao y số 
442/SY-

UBND 

ngày 
04/7/2023 

8.  

Thủ tướng 

Chính phủ 

792/QĐ-TTg 04/07/2023 Quyết định Ban hành danh sách các 

đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc 

Bộ Tư pháp 
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9.  

Thủ tướng 

Chính phủ 

804/QĐ-TTg 06/07/2023 Quyết định Phê duyệt Kế hoạch bồi 

dưỡng kiến thức quốc phòng và an 

ninh cho đối tượng 1 năm 2024 

Sao y số 
458/SY-

UBND 

ngày 
10/7/2023 

10.  

Thủ tướng 

Chính phủ 

807/QĐ-TTg 06/07/2023 Quyết định về việc giao dự toán thu, 

chi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất 

nghiệp, bảo hiểm y tế và chi phí quản 

lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất 

nghiệp, bảo hiểm y tế năm 2023 

 

11.  

Thủ tướng 

Chính phủ 

815/QĐ-TTg 07/07/2023 Quyết định Thành lập Viện Khoa học 

môi trường, biển và hải đảo trực thuộc 

Bộ Tài nguyên và Môi trường 

Sao y số 

471/SY-

UBND 
ngày 

14/7/2023 

12.  

Thủ tướng 

Chính phủ 

816/QĐ-TTg 07/07/2023 Quyết định Ban hành kế hoạch thực 

hiện Quy hoạch vùng đồng bằng sông 

Cửu Long thời kỳ 2021 - 2030, tầm 

nhìn đến năm 2050 

Sao y số 

469/SY-

UBND 
ngày 

11/7/2023 

13.  

Thủ tướng 

Chính phủ 

817/QĐ-TTg 07/07/2023 Về việc bổ sung danh mục dự án và 

kiện toàn Ban Chỉ đạo Nhà nước các 

công trình, dự án quan trọng quốc gia, 

trọng điểm ngành Giao thông vận tải 

Sao y số 
462/SY-

UBND 

ngày 
11/7/2023 

14.  

Thủ tướng 

Chính phủ 

819/QĐ-TTg 07/07/2023  Phê duyệt Quy hoạch hạ tầng phòng 

cháy và chữa cháy thời kỳ 2021 - 

2030, tầm nhìn đến năm 2050 

 

15.  

Thủ tướng 

Chính phủ 

824/QĐ-TTg 11/07/2023 Quyết định về việc thành lập Hội đồng 

điều phối vùng Bắc Trung Bộ và 

duyên hải Trung Bộ 

 

16.  

Thủ tướng 

Chính phủ 

829/QĐ-TTg 12/07/2023 Quyết định về việc quy định cơ chế tài 

chính đặc thù của Trường Đại học 

Việt Đức 

 

17.  

Thủ tướng 

Chính phủ 

830/QĐ-TTg 12/07/2023 Quyết định về việc kiện toàn thành 

viên Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi 

số 

 

18.  

Thủ tướng 

Chính phủ 

834/QĐ-TTg 13/07/2023 Quyết định về việc Tặng cờ thi đua 

của Chính phủ cho 02 tập thể thuộc 

tỉnh Bình Định 

 

19.  

Thủ tướng 

Chính phủ 

841/QĐ-TTg 14/07/2023  Ban hành Lộ trình thực hiện các mục 

tiêu phát triển bền vững Việt Nam 

năm 2030 

 

20.  

Thủ tướng 

Chính phủ 

843/QĐ-TTg 14/07/2023 Quyết định ban hành Chương trình 

hành động quốc gia hoàn thiện chính 

sách và pháp luật nhằm thúc đẩy thực 

hành kinh doanh có trách nhiệm tại 

Việt Nam giai đoạn 2023 - 2027 

 

21.  

Thủ tướng 

Chính phủ 

845/QĐ-TTg 14/07/2023 Thành lập Ban Thư ký thực hiện 

Tuyên bố chính trị thiết lập quan hệ 

đối tác chuyển đổi số năng lượng công 

bằng 

 

22.  

Thủ tướng 

Chính phủ 

847/QĐ-TTg 14/07/2023 Phê duyệt Quy hoạch phòng, chống 

thiên tai và thủy lợi thời kỳ 2021-

2030, tầm nhìn đến năm 2050 

 



3 

 

   
 

 

23.  

Thủ tướng 

Chính phủ 

23/CT-TTg 09/07/2023 Chỉ thị về việc đẩy mạnh cải cách thủ 

tục hành chính cấp Phiếu lý lịch tư 

pháp tạo thuận lợi cho người dân, 

doanh nghiệp 

 

24.  

Bộ Quốc 

phòng 

2782/QĐ-BQP 04/07/2023 Quyết định công bố thủ tục hành chính 

được sửa đổi lĩnh vực chính sach 

người có công với cách mạng thuộc 

phạm vi chức năng quản lý của Bộ 

Quốc phòng 

 

25.  

Bộ Quốc 

phòng 

2989/QĐ-BQP 12/07/2023 Công bố thủ tục hành chính nội bộ 

giữa các cơ quan trong hệ thống hành 

chính nhà nước thuộc phạm vi chức 

năng quản lý của Bộ Quốc phòng 

Sao y số 

478/SY-

UBND 

ngày 

14/7/2023 

26.  

Bộ Quốc 

phòng 

3002/QĐ-BQP 12/07/2023 Quyết định về việc công bố thủ tục 

hành chính thày thế lĩnh vực tuyển 

sinh quân sự thuộc phạm vi chức năng 

quản lý của Bộ Quốc phòng 

Sao y số 

477/SY-
UBND 

ngày 

14/7/2023 

27.  

Bộ Quốc 

phòng 

3119/QĐ-BQP 14/07/2023 Về việc công bố bãi bỏ thủ tục hành 

chính lĩnh vực giao thông đường thủy 

thuộc phạm vu chức năng quản lý của 

Bộ Quốc phòng 

 

28.  

Bộ Nội Vụ 10/2023/TT-

BNV 

26/06/2023 Hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở 

đối với các đối tượng hưởng lương, 

phụ cấp trong các cơ quan, tổ chức, 

đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, 

Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt 

Nam, tổ chức chính trị - xã hội và hội 

 

29.  

Bộ Tài Chính 45/2023/TT-

BTC 

07/07/2023  Bãi bỏ các TTLT số 43/2007/TTLT-

BTC-BGDĐT ngày 02/5/2007 hướng 

dẫn thực hiện Quyết định số 

82/2006/QĐ-TTg ngày 14 tháng 4 

năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ 

về việc điều chỉnh mức học bổng 

chính sách và trợ cấp xã hội đối với 

học sinh, sinh viên là người dân tộc 

thiểu số học tại các trường đào tạo 

công lập, TTLT số 40/2013/TTLT-

BTC-BGDĐT ngày 10/4/2013 hướng 

dẫn quản lý, sử dụng kinh phí thực 

hiện CTMTQG giáo dục và đào tạo 

giai đoạn 2012-2015 

Sao y số 

489/SY-

UBND 
ngày 

18/7/2023 

30.  

Bộ Tài Chính 47/2023/TT-

BTC 

11/07/2023 Thông tư bãi bỏ Thông tư liên tịch số 

213/2013/TTLT/BTC-BLĐTBXH 

hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí 

thực hiện Đề án chăm sóc trẻ em mồ 

côi không nơi nương tựa, trẻ em bị bỏ 

rơi, trẻ em nhiễm HIV/AIDS, trẻ em 

là nạn nhân của chất độc hóa học, trẻ 
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em khuyết tật nặng và trẻ em bị ảnh 

hưởng bởi thiên tai, thảm họa dựa vào 

cồng đồng giai đoạn 2013-2020 

31.  

Bộ Tài Chính 48/2023/TT-

BTC 

12/07/2023 Thông tư hướng dẫn việc quản lý, sử 

dụng, khai thác Phần mềm Quản lý tài 

sản công 

 

32.  

Bộ Kế hoạch 

và Đầu tư 

4/2023/TT-

BKHĐT 

26/06/2023 Thông tư hướng dẫn yêu cầu nội dung 

và kỹ thuật của cơ sở dữ liệu hồ sơ quy 

hoạch và sơ đồ, bản đồ quy hoạch cấp 

quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch 

tỉnh 

 

33.  

Bộ Giáo dục 

và Đào tạo 

1977/QĐ-

BGDĐT 

07/07/2023 Phê duyệt Dự án "Phòng ngừa tội 

phạm và phòng, chống vi phạm pháp 

luật cho học sinh, sinh viên đến năm 

2025, định hướng đến năm 2030" 

 

34.  

Bộ Giáo dục 

và Đào tạo 

2000/QĐ-

BGDĐT 

11/07/2023 Ban hành Chương trình bồi dưỡng 

theo tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp giáo viên mầm non 

 

35.  

Bộ Giáo dục 

và Đào tạo 

2001/QĐ-

BGDĐT 

11/07/2023 Ban hành Chương trình bồi dưỡng 

theo tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp giáo viên tiểu học 

 

36.  

Bộ Giáo dục 

và Đào tạo 

2002/QĐ-

BGDĐT 

11/07/2023 Ban hành Chương trình bồi dưỡng 

theo tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp giáo viên trung học cơ sở 

 

37.  

Bộ Giáo dục 

và Đào tạo 

2003/QĐ-

BGDĐT 

11/07/2023 Ban hành Chương trình bồi dưỡng 

theo tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp giáo viên trung học phổ thông 

 

38.  

Bộ Giáo dục 

và Đào tạo 

2029/QĐ-

BGDĐT 

13/07/2023 Ban hành Kế hoạch triển khai thực 

hiện Chương trình Hỗ trợ phát triển 

giáo dục mầm non vùng khó khăn giai 

đoạn 2022 - 2030 

 

39.  

Bộ Khoa học 

và Công nghệ 

11/2023/TT-

BKHCN 

26/06/2023 Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Thông tư số 14/2014/TT-BKHCN 

ngày 11/6/2014 của Bộ trưởng Bộ 

KH&CN quy định thu thập, đăng ký, 

lưu giữ và công bố thông tin về nhiệm 

vụ KH&CN và Thông tư số 

10/2017/TT-BKHCN ngày 28/6/2017 

của Bộ trưởng Bộ KH&CN quy định 

về xây dưng quản lý, khai thác, sử 

dụng, duy trì và phát triển Cơ sở dữ 

liệu quốc gia về KH&CN. 

 

40.  

Bộ Khoa học 

và Công nghệ 

12/2023/TT-

BKHCN 

30/06/2023 Thông tư quy định việc chuẩn bị ứng 

phó và ứng phó sự cố bức xạ và hạt 

nhân, lập và phê duyệt kế hoạch ứng 

phó sự cố bức xạ và hạt nhân. 

 

41.  
Bộ Khoa học 

và Công nghệ 

13/2023/TT-

BKHCN 

30/06/2023 Thông tư bãi bỏ một số văn bản quy 

phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Khoa 
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học và Công nghệ ban hành, liên tịch 

ban hành. 

42.  

Bộ Khoa học 

và Công nghệ 

14/2023/TT-

BKHCN 

30/06/2023 Thông tư ban hành Biểu mẫu hồ sơ 

thực hiện thủ tục hành chính quy định 

tại một số điều của Nghị định 

76/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của 

Chính phủ quy định chi tiết và hướng 

dẫn thi hành một số điều của Luật 

Chuyển giao CN. 

Sao y số 

483/SY-

UBND 
ngày 

14/7/2023 

43.  

Bộ Giao 

Thông Vận 

Tải 

818/QĐ-

BGTVT 

03/07/2023 Phê duyệt điều chỉnh Dự án Tăng 

cường kết nối giao thông khu vực Tây 

Nguyên 

Sao y số 

448/SY-

UBND 
ngày 

05/7/2023 

44.  

Bộ Lao động 

- Thương 

binh và Xã 

hội 

799/QĐ-

LĐTBXH 

05/07/2023 Ban hành kế hoạch tổng thể triển khai 

Chương trình hành động quốc gia về 

người cao tuổi giai đoạn 2021-2030 
 

45.  

Bộ Lao động 

- Thương 

binh và Xã 

hội 

06/2023/TT-

BLĐTBXH 

13/07/2023 Hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ 

cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng 

tháng 
 

46.  

Bộ Giao 

Thông Vận 

Tải 

16/2023/TT-

BGTVT 

30/06/2023 Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều 

của các thông tư quy định về đăng 

kiểm phương tiện thủy nội địa 

 

47.  

Bộ Giao 

Thông Vận 

Tải 

17/2023/TT-

BGTVT 

14/07/2023 Sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Thông tư số 40/2016/TT-BGTVT 

ngày 7/12/2016 và Thông tư số 

51/2017/TT-BGTVT ngày 

29/12/2017 của Bộ trưởng Bộ GTVT. 

 

48.  

Bộ Thông tin 

và Truyền 

thông 

06/2023/TT-

BTTTT 

30/06/2023 Hướng dẫn nguyên tắc biên tập, phân 

loại và cảnh báo nội dung phát thanh, 

truyền hình thể thao, giải trí theo yêu 

cầu trên dịch vụ phát thanh, truyền 

hình 

 

49.  

Bộ Thông tin 

và Truyền 

thông 

07/2023/TT-

BTTTT 

30/06/2023 Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 

08/2020/TT-BTTTT ngày 13/4/2020 

của Bộ trưởng Bộ Thông tin và 

Truyền thông Ban hành Danh mục và 

Quy trình kiểm định thiết bị viễn 

thông, đài vô tuyến điện bắt buộc kiểm 

định 

 

50.  

Bộ Văn hoá, 

Thể thao và 

Du lịch 

1726/QĐ-

BVHTTDL 

04/07/2023 Ban hành Kế hoạch hành động triển 

khai thực hiện Nghị quyết số 82/NQ-

CP ngày 18 tháng 5 năm 2023 của 

Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ 

yếu đẩy nhanh phục hồi, tăng tốc phát 

triển du lịch hiệu quả, bền vững của 

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 
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51.  

Bộ Văn hoá, 

Thể thao và 

Du lịch 

1746/QĐ-

BVHTTDL 

06/07/2023 Ban hành Kế hoạch hành động triển 

khai thực hiện Nghị quyết số 82/NQ-

CP ngày 18 tháng 5 năm 2023 của 

Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ 

yếu đẩy nhanh phục hồi, tăng tốc phát 

triển du lịch hiệu quả, bền vững của 

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

 

52.  

Bộ Nông 

nghiệp và 

Phát triển 

nông thôn 

2710/QĐ-

BNN-KN 

06/07/2023 V/v phân công thực hiện Quyết định 

số 1077/QĐ-TTg ngày 14/9/2022 của 

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án 

"Phòng, chống khai thác hải sản bất 

hợp pháp, không báo cáo và không 

theo quy định đến năm 2025" 

 

53.  

Bộ Nông 

nghiệp và 

Phát triển 

nông thôn 

03/2023/TT-

BNNPTNT 

30/06/2023 Bãi bỏ một số Thông tư ban hành quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia trong lĩnh vực 

chăn nuôi 
 

54.  

Bộ Tài 

nguyên và 

Môi trường 

1829/QĐ-

BTNMT 

06/07/2023  "Về việc xác minh nội dung khiếu 

nại" 03 vụ việc tại tỉnh Bình Định.  

55.  

Bộ Tài 

nguyên và 

Môi trường 

03/2023/TT-

BTNMT 

27/06/2023 Ban hành Thông tư ban hành Quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia về bản đồ địa 

hình quốc gia tỷ lệ 1:2.000, 1:5.000 

 

56.  

Bộ Tài 

nguyên và 

Môi trường 

04/2023/TT-

BTNMT 

06/07/2023 Quy định ngưng hiệu lực thi hành 

khoản 1 Điều 7 và khoản 2 Điều 75 

Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT 

ngày 10/01/2022 của Bộ trưởng Bộ 

Tài nguyên và Môi trường quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật 

bảo vệ môi trường 

 

57.  

Kiểm toán 

nhà nước 

10/2023/QĐ-

KTNN 

06/07/2023 Về việc ban hành Quy định khiếu nại, 

kiến nghị và khởi kiện trong hoạt động 

kiểm toán nhà nước 

Sao y số 

459/SY-
UBND 

ngày 

10/7/2023 

 

 

Ghi chú: Các văn bản nêu trên được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử tỉnh, Trang thông 

tin điện tử của Văn phòng UBND tỉnh và các Trang thông tin điện tử khác của Trung ương. 

 

Nơi nhận: 
- CT, các PCT UBND tỉnh(b/c); 

- Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Lãnh đạo, Chuyên viên VP.UBND tỉnh; 

- Trung tâm Tin học-Công báo; 

- Lưu: VT, P.HC-TC, P.KSTTHC. 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
Trần Trọng Triêm 
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